	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
*****
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

	Số: 82/2007/QĐ-BGDĐT
	Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2007


 

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH SINH VIÊN

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Căn cứ Nghị định số 116/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về Giáo dục quốc phòng - an ninh;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục quốc phòng,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục quốc phòng - an ninh sinh viên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 03/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 06 tháng 02 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục quốc phòng. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.

Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục quốc phòng, thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; giám đốc các đại học, học viện; hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, giám đốc các Trung tâm Giáo dục quốc phòng - an ninh sinh viên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

 

	 
Nơi nhận:
- Uỷ ban VHGD-TNTN&NĐ của QH; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Hội đồng GDQP-AN Trung ương; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
- Công báo;
 - Website Chính phủ;
 - Website Bộ GD&ĐT;
- Như điều 3 (để thực hiện);
- Lưu: VT, Vụ GDQP, Vụ TCCB, Vụ PC.
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QUY CHẾ
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH SINH VIÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 82/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Chương 1:
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Quy chế này quy định chung về cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn; giảng viên và sinh viên; hoạt động giáo dục; cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và tài chính của Trung tâm Giáo dục quốc phòng - an ninh sinh viên (sau đây gọi tắt là Trung tâm GDQP-AN). 
2. Quy chế này áp dụng đối với các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng, nhà trường Quân đội có Trung tâm GDQP-AN (sau đây gọi tắt là trường). 
Điều 2. Vị trí của Trung tâm GDQP-AN
1. Trung tâm GDQP-AN là cơ sở giáo dục quốc phòng - an ninh cho sinh viên.
2. Trung tâm GDQP-AN trực thuộc các đại học có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng.
3. Trung tâm GDQP-AN trực thuộc các học viện, trường đại học, cao đẳng có tư cách pháp nhân trong giao dịch và con dấu riêng.
4. Trung tâm GDQP-AN trực thuộc nhà trường Quân đội có tư cách pháp nhân trong giao dịch và con dấu riêng; về cơ cấu tổ chức do Bộ Quốc phòng quy định.
Điều 3. Thẩm quyền thành lập Trung tâm GDQP-AN
1. Trung tâm GDQP-AN trong các trường thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập.
2. Trung tâm GDQP-AN trong các trường thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập.
3. Trung tâm GDQP-AN thuộc Đại học Quốc gia do giám đốc Đại học Quốc gia quyết định thành lập. 
4. Trung tâm GDQP-AN thuộc nhà trường Quân đội do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định thành lập.
Điều 4. Nguyên tắc đặt tên Trung tâm GDQP
Trung tâm GDQP-AN + tên riêng + tên đơn vị chủ quản hoặc Trung tâm GDQP-AN + tên đơn vị chủ quản. Tên của Trung tâm GDQP-AN được ghi trên quyết định thành lập, con dấu và trên các giấy tờ giao dịch.
Điều 5. Điều kiện thành lập Trung tâm GDQP-AN 
1. Có đề án thành lập Trung tâm GDQP-AN trong dự án quy hoạch phát triển tổng thể của trường; 
2. Nơi thành lập Trung tâm GDQP-AN phải có nhiều trường đại học, cao đẳng hoặc địa bàn trọng điểm;
3. Có mặt bằng và cơ sở vật chất bảo đảm cho sinh viên ăn, ở và học tập tập trung theo nếp sống quân sự; đồng thời có thể mở rộng để đáp ứng yêu cầu phát triển quy mô đào tạo;
4. Đủ điều kiện về đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và thiết bị dạy học.
Điều 6. Quản lý Trung tâm GDQP-AN  
1. Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý, chỉ đạo về chuyên môn giáo dục quốc phòng - an ninh cho sinh viên. Các trường trực tiếp quản lý, chỉ đạo toàn diện Trung tâm GDQP-AN như các đơn vị thuộc quyền khác. 
2. Các trường căn cứ vào quy mô phát triển trung tâm được xác định trong Quyết định phê duyệt Quy hoạch Hệ thống trung tâm GDQP-AN của Thủ tướng Chính phủ xác định tổ chức, biên chế cán bộ, giảng viên, nhân viên cơ hữu hoặc hợp đồng để thực hiện các nhiệm vụ của Trung tâm GDQP-AN. 
3. Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Quốc phòng quy định biên chế sĩ quan biệt phái cho các Trung tâm GDQP-AN theo quy định tại Nghị định của Chính phủ về biệt phái sĩ quan QĐND Việt Nam.
Điều 7. Trách nhiệm của các trường liên kết
1. Các trường đưa sinh viên vào học tại Trung tâm GDQP-AN theo quy định liên kết giáo dục quốc phòng - an ninh của Bộ Giáo dục và Đào tạo bao gồm các trường có Trung tâm GDQP-AN (trường chủ quản) và các trường không có Trung tâm GDQP-AN gọi là trường liên kết.
2. Trường liên kết có trách nhiệm:
a) Tham gia xây dựng kế hoạch giáo dục theo quy định liên kết giáo dục quốc phòng - an ninh và hợp đồng đào tạo giữa Trung tâm GDQP-AN với trường;
b) Thông báo kế hoạch học tập giáo dục quốc phòng - an ninh ngay đầu năm học, khoá học cho sinh viên của trường mình. Phổ biến quy chế và nội quy của Trung tâm GDQP-AN trước khi trường đưa sinh viên vào học tại Trung tâm GDQP-AN;
c) Cử cán bộ làm công tác bàn giao, tiếp nhận, giám sát quá trình thực hiện hợp đồng liên kết giáo dục; phối hợp quản lý sinh viên trong thời gian sinh viên của trường học tập, rèn luyện tại Trung tâm GDQP-AN;
d) Tiếp nhận và thông báo kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên, phối hợp giải quyết các công việc liên quan sau khoá học (đợt học);
đ) Chuyển kinh phí hợp đồng đào tạo cho Trung tâm GDQP-AN theo quy định tại Điều 32 Quy chế này.
Điều 8. Nội quy Trung tâm GDQP-AN 
Căn cứ Quy chế này, các Trung tâm GDQP-AN xây dựng nội quy hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế, nhằm:
1. Bảo đảm giáo dục toàn diện cả kiến thức giáo dục quốc phòng - an ninh và phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật của sinh viên.
2. Thực hiện đúng, đủ chương trình giáo dục quốc phòng - an ninh chính khoá và hoạt động ngoại khóa; xây dựng Trung tâm GDQP-AN thành môi trường văn hóa quân sự.
3. Bảo đảm tuyệt đối an toàn về người, vũ khí, thiết bị dạy học và rèn luyện.
Chương 2:
CƠ CẤU TỔ CHỨC, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN
Điều 9. Cơ cấu tổ chức của trung tâm GDQP-AN  
Cơ cấu tổ chức của Trung tâm GDQP-AN bao gồm: 
1. Giám đốc và các phó giám đốc;
2. Hội đồng khoa học và đào tạo; 
3. Các phòng (ban) chức năng; 
4. Các khoa (bộ môn) giáo viên; 
5. Các bộ môn thuộc khoa; 
6. Các đại đội sinh viên;
7. Các đoàn thể và tổ chức xã hội. 
Điều 10. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm GDQP-AN 
1. Trung tâm thực hiện quản lý tổ chức học tập, rèn luyện toàn diện sinh viên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; cụ thể:
a) Xây dựng kế hoạch giáo dục hàng năm và giai đoạn theo quy định liên kết giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 
b) Tiếp nhận sinh viên và tổ chức học tập, rèn luyện phù hợp với kế hoạch đào tạo giữa các trường với Trung tâm GDQP-AN. Tiến hành các thủ tục bàn giao chặt chẽ về con người và kết quả học tập, rèn luyện cho các trường liên kết khi kết thúc khoá học (đợt học);
c) Tổ chức dạy học, kiểm tra, thi, đánh giá kết quả học tập, cấp chứng chỉ cho sinh viên theo Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học giáo dục quốc phòng - an ninh;
d) Tổ chức nghiên cứu khoa học sư phạm quân sự, đổi mới phương pháp giảng dạy; biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo về giáo dục quốc phòng - an ninh;
đ) Phối hợp đào tạo giáo viên chuyên ngành giáo dục quốc phòng theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo giao cho trường;
e) Chăm lo bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên, cán bộ quản lý; tạo điều kiện thuận lợi để giảng viên, cán bộ được học tập nâng cao trình độ;
g) Tổ chức, bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, giảng viên, nhân viên trung tâm; bảo đảm tốt các điều kiện ăn, ở, sinh hoạt, học tập, rèn luyện của sinh viên; 
h) Thực hiện công tác quốc phòng, quân sự địa phương của trung tâm; tham mưu cho lãnh đạo trường về công tác quốc phòng, quân sự theo quy định của cơ quan quân sự địa phương và hướng dẫn của bộ chủ quản.
2. Quyền hạn:
a) Xây dựng chương trình chi tiết của trung tâm trên cơ sở chương trình giáo dục quốc phòng - an ninh trình độ đại học, cao đẳng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Xây dựng kế hoạch học tập và rèn luyện; ban hành nội quy hoạt động của trung tâm theo quy định tại Điều 8 Quy chế này.
b) Khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong giảng dạy, học tập, rèn luyện và công tác; xử lý kỷ luật cá nhân, tập thể vi phạm Quy chế này.
Điều 11. Giám đốc
1. Giám đốc Trung tâm GDQP-AN là người quản lý, điều hành trung tâm và chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên và trước pháp luật về mọi hoạt động của trung tâm. Giám đốc là người có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ quản lý và có kiến thức về quốc phòng, an ninh.
2. Giám đốc Trung tâm GDQP-AN trực thuộc đại học do phó giám đốc đại học kiêm nhiệm hoặc được bổ nhiệm giám đốc chuyên trách có chức danh tương đương lãnh đạo các trường trực thuộc; giám đốc Trung tâm GDQP-AN thuộc học viện, trường đại học, cao đẳng, trường quân sự do giám đốc, hiệu trưởng các trường kiêm nhiệm.
3. Việc bổ nhiệm và miễn nhiệm giám đốc Trung tâm GDQP-AN thực hiện theo quy định của pháp luật.
4. Nhiệm kỳ công tác của giám đốc Trung tâm GDQP-AN do giám đốc, hiệu trưởng các trường kiêm nhiệm thực hiện theo nhiệm kỳ của giám đốc, hiệu trưởng các trường. Giám đốc Trung tâm GDQP-AN chuyên trách nhiệm kỳ công tác theo quy định của pháp luật.
5. Nhiệm vụ của giám đốc:
a) Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục, đào tạo và các nhiệm vụ khác của trung tâm; 
b) Quản lý, sử dụng và xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển trung tâm;
c) Chăm lo cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, giảng viên và nhân viên; bảo đảm các quyền lợi cho sinh viên học tập tại trung tâm;
d) Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và các tài sản của trung tâm; Quản lý tài chính theo Luật Ngân sách, chống thất thoát, lãng phí;
đ) Xây dựng, duy trì và phát triển các mối quan hệ giữa Trung tâm GDQP-AN với các cơ quan quản lý cấp trên, các trường liên kết và cơ quan, đơn vị có liên quan.
6. Quyền hạn của giám đốc: 
a) Ký hợp đồng đào tạo với các trường liên kết và các trường khác;
b) Quyết định kế hoạch giảng dạy hàng năm và những biện pháp cụ thể để thực hiện kế hoạch; 
c) Quyết định cơ cấu, bổ nhiệm và miễn nhiệm các chức danh thuộc quyền, được biên chế theo quy định. Việc bổ nhiệm và miễn nhiệm các chức danh nếu là sĩ quan biệt phái phải trao đổi thống nhất với đơn vị quân đội cử biệt phái sĩ quan;
d) Ký hợp đồng tuyển dụng cán bộ, giảng viên và nhân viên phục vụ.
đ) Giám đốc là chủ tài khoản của trung tâm quyết định thu, chi kinh phí phục vụ các mục đích giáo dục theo quy định tại Điều 31 và Điều 32 Quy chế này. Giám đốc không là chủ tài khoản phải xây dựng kế hoạch thu, chi kinh phí trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;
e) Ký quyết định khen thưởng và kỷ luật theo phân cấp;
g) Ký chứng chỉ giáo dục quốc phòng - an ninh khi sinh viên đủ điều kiện; ký phê duyệt kết quả học tập của sinh viên đào tạo giáo viên chuyên ngành giáo dục quốc phòng chuyển cho cơ quan chủ trì đào tạo hoặc chuyển cho đơn vị liên kết đào tạo.
Điều 12. Phó giám đốc
1. Các phó giám đốc là người giúp giám đốc trong công tác quản lý, điều hành trên từng mặt công tác được giao và chịu trách nhiệm trước giám đốc về các nhiệm vụ được giao. Phó giám đốc đào tạo được ký hợp đồng đào tạo với các trường liên kết và ký chứng chỉ giáo dục quốc phòng - an ninh khi giám đốc uỷ quyền.
2. Nhiệm kỳ công tác của phó giám đốc theo nhiệm kỳ của giám đốc. Riêng phó giám đốc là sĩ quan biệt phái thực hiện theo quy định của Chính phủ về biệt phái sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam.
3. Trung tâm GDQP-AN có quy mô trên 20.000 sinh viên/năm được bố trí 3 phó giám đốc; các trung tâm khác được bố trí 2 phó giám đốc; phó giám đốc phụ trách đào tạo phải là sĩ quan biệt phái.
4. Việc bổ nhiệm và miễn nhiệm các phó giám đốc thực hiện theo quy định của pháp luật.
Điều 13. Hội đồng khoa học và giáo dục
1. Hội đồng khoa học và giáo dục là cơ quan tư vấn cho giám đốc về: mục tiêu, chương trình giáo dục, kế hoạch hàng năm và dài hạn; các giải pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ giáo dục quốc phòng - an ninh cho sinh viên. Hội đồng khoa học và đào tạo do giám đốc Trung tâm GDQP-AN thành lập. Nhiệm kỳ của Hội đồng khoa học và giáo dục theo nhiệm kỳ của giám đốc.
2. Giám đốc Trung tâm GDQP-AN làm Chủ tịch Hội đồng khoa học và giáo dục. Hội đồng khoa học và giáo dục gồm các thành viên: phó giám đốc đào tạo, các trưởng phòng (ban) chức năng, trưởng khoa, trưởng bộ môn và giảng viên có kinh nghiệm.
3. Hội đồng khoa học và giáo dục mỗi năm tối thiểu họp hai lần. Chương trình họp nhằm thực hiện một nội dung hoặc toàn bộ các nhiệm vụ nêu tại khoản 1 Điều này. Chủ tịch Hội đồng quyết định chương trình, nội dung và số lần họp.
Điều 14. Các phòng (ban) chức năng
1. Trung tâm GDQP-AN gồm các phòng (đối với trung tâm có quy mô từ 10.000 sinh viên/năm trở lên), ban (đối với trung tâm có quy mô dưới 10.000 sinh viên/năm). Mỗi phòng (ban) có trưởng phòng (ban), phó phòng (ban) và một số nhân viên. Trưởng phòng (ban) đào tạo - quản lý sinh viên phải là sĩ quan biệt phái.

2. Các phòng (ban):

a) Phòng (ban) đào tạo - quản lý sinh viên;

b) Phòng (ban) hành chính - tổng hợp;

c) Phòng (ban) hậu cần - kỹ thuật.

3. Giám đốc trung tâm GDQP-AN ra quyết định thành lập phòng (ban) quy định tại khoản 2 Điều này. 

Điều 15. Phòng (ban) đào tạo - quản lý sinh viên
1. Phòng (ban) đào tạo - quản lý sinh viên là cơ quan chức năng giúp giám đốc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các mặt công tác giáo dục và quản lý sinh viên.

2. Nhiệm vụ:

a) Xây dựng kế hoạch giảng dạy năm học và khoá học. Phối hợp với các cơ quan chức năng và các trường thành viên, trường liên kết tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy đã được giám đốc phê duyệt; 

b) Xây dựng hợp đồng đào tạo, tổ chức tiếp nhận và bàn giao sinh viên giữa trung tâm với các trường liên kết. Cung cấp cho các trường liên kết kế hoạch giảng dạy của khóa học (đợt học) và hồ sơ sinh viên bị xử lý kỷ luật;

c) Biên chế các lớp học, đề nghị danh sách cán bộ khung và cán bộ kiêm nhiệm trình giám đốc phê duyệt. Sắp xếp lịch giảng dạy, bố trí phòng học, thao trường, bãi tập, đồ dùng dạy học và các thiết bị học cụ chuyên dùng. Tổ chức các hoạt động ngoại khoá và tham quan thực tế cho sinh viên;

d) Lập kế hoạch bảo đảm cơ sở vật chất, thiết bị học tập, rèn luyện và kế hoạch thỉnh giảng cho từng khóa học (đợt học), năm học;

đ) Đôn đốc thực hiện các kế hoạch kiểm tra, thi. Trực tiếp quản lý, lưu trữ bài kiểm tra, bài thi, điểm kiểm tra, điểm thi và danh sách cấp phát chứng chỉ giáo dục quốc phòng - an ninh. Tham mưu cho giám đốc và tổ chức các hoạt động thanh tra giáo dục;

e) Chỉ đạo cán bộ khung quản lý sinh viên theo dõi học tập và rèn luyện của sinh viên trong suốt quá trình học tập, rèn luyện ở trung tâm;

g) Chuyển giao đầy đủ kết quả học tập, rèn luyện và danh sách sinh viên được cấp chứng chỉ giáo dục quốc phòng - an ninh; danh sách sinh viên không học, không đạt, được miễn, giảm hoặc tạm hoãn học giáo dục quốc phòng - an ninh cho các trường liên kết trong vòng 10 ngày sau khi kết thúc khoá học (đợt học).

Điều 16. Phòng (ban) hành chính - tổng hợp 

1. Phòng (ban) hành chính - tổng hợp là cơ quan chức năng giúp giám đốc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các mặt công tác hành chính, tổng hợp và công tác chính trị của trung tâm.

2. Nhiệm vụ:

a) Quản lý, thực hiện công tác văn thư, hành chính và lưu trữ của trung tâm;

b) Triển khai thực hiện kế hoạch do giám đốc phê duyệt. Tổng hợp tình hình các hoạt động của trung tâm theo quy định;

c) Định kỳ báo cáo cấp trên và thông báo tình hình cho cấp dưới. Đôn đốc các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt chế độ báo cáo, thỉnh thị theo quy định của giám đốc;

d) Thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác cán bộ của trung tâm; theo dõi và đề xuất với giám đốc các chế độ chính sách cho cán bộ, giảng viên, nhân viên của trung tâm. Chăm lo đời sống tinh thần và vật chất cho sinh viên;

đ) Tổ chức thực hiện công tác chính trị, tư tưởng; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật và các hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao;  

e) Lập phương án bảo vệ an ninh chính trị, phòng chống thiên tai, hỏa hoạn và tệ nạn xã hội.

Điều 17. Phòng (ban) hậu cần - kỹ thuật
1. Phòng (ban) hậu cần - kỹ thuật là cơ quan chức năng giúp giám đốc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các mặt công tác hậu cần - kỹ thuật.

2. Nhiệm vụ:

a) Lập kế hoạch tổ chức mua sắm bảo đảm cơ sở vật chất hậu cần cho trung tâm. Quản lý các mặt công tác hậu cần của trung tâm theo kế hoạch đã được giám đốc phê duyệt;

b) Quản lý công tác tài chính. Quản lý, cấp phát, thu hồi vũ khí, quân trang, quân dụng và các trang, thiết bị dạy học khác;

c) Tổ chức sắp xếp phòng làm việc, chỗ ở cho cán bộ, giảng viên, nhân viên; nơi ăn ở, sinh hoạt, học tập, rèn luyện của sinh viên;

d) Tổ chức công tác phòng bệnh, chữa bệnh thông thường, trực cấp cứu và giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm;

đ) Bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ, định kỳ kiểm tra các trang thiết bị kỹ thuật và cơ sở vật chất. Quản lý các mặt công tác kỹ thuật của trung tâm theo kế hoạch đã được giám đốc phê duyệt.

Điều 18. Khoa, bộ môn giáo viên 

1. Khoa, bộ môn là đơn vị quản lý hành chính cơ sở của Trung tâm GDQP-AN. Trung tâm có quy mô từ 10.000 sinh viên/năm trở lên được tổ chức khoa giáo viên, mỗi khoa gồm trưởng, phó khoa và các bộ môn thuộc khoa. Các trung tâm có quy mô dưới 10.000 sinh viên/năm tổ chức bộ môn trực thuộc trung tâm. Giám đốc căn cứ vào quy định tổ chức và điều kiện thực tế của từng trung tâm để quyết định cụ thể số lượng, tên gọi của khoa, bộ môn.

2. Chức năng, nhiệm vụ của khoa, bộ môn:

a) Nghiên cứu, giảng dạy giáo dục quốc phòng - an ninh cho sinh viên và các đối tượng khác theo kế hoạch của giám đốc; 

b) Xây dựng chương trình chi tiết, tổ chức biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo, bài giảng sử dụng trong trung tâm; điều hành và tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy do giám đốc phê duyệt;

c) Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, thiết bị dạy học. Trực tiếp giảng dạy theo kế hoạch của trung tâm;

d) Phối hợp với cán bộ khung quản lý, hướng dẫn sinh viên học tập, rèn luyện đạt được mục tiêu của môn học;

đ) Sắp xếp, bố trí giảng viên giảng dạy phù hợp với khả năng chuyên môn của từng người;

e) Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, phương pháp sư phạm quân sự để nâng cao chất lượng giảng dạy;

g) Tổ chức nghiên cứu khoa học, cập nhật nội dung mới về giáo dục quốc phòng, an ninh, xây dựng phương pháp môn học;

h) Tổ chức soạn thảo đề thi, đáp án; thực hiện kế hoạch kiểm tra, thi và đánh giá kết quả học tập cho từng sinh viên; 

i) Tổng hợp kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên báo cáo giám đốc.

3. Bộ môn thuộc khoa là đơn vị cơ sở về giáo dục, chịu trách nhiệm về học thuật trong các hoạt động giáo dục đào tạo và hoạt động khoa học. Với các Trung tâm GDQP-AN có tổ chức khoa, mỗi khoa có thể tổ chức 2 đến 3 bộ môn để chủ trì cho một nội dung quy định trong chương trình giáo dục quốc phòng - an ninh và chuyên ngành trong liên kết đào tạo. 
Điều 19. Các đại đội sinh viên
1. Do đặc thù học tập, rèn luyện tại trung tâm, sinh viên vào học tập, rèn luyện được biên chế thành các đại đội. Mỗi đại đội biên chế tương đương một lớp học lý thuyết, không quá 150 sinh viên. Trong đại đội biên chế thành các trung đội và tiểu đội. Mỗi trung đội tương đương một lớp học thực hành, không quá 40 sinh viên.
2. Mỗi đại đội được bố trí 1 cán bộ khung là biên chế của trung tâm hoặc giảng viên sĩ quan biệt phái kiêm nhiệm. Trong trường hợp cụ thể 1 cán bộ khung có thể quản lý 2 đại đội. Cán bộ trung đội, tiểu đội do sinh viên kiêm nhiệm. 
Điều 20. Tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể 
1. Tổ chức Đảng trong Trung tâm GDQP-AN hoạt động theo quy định của Điều lệ Đảng.
2. Các đoàn thể, tổ chức xã hội hoạt động theo quy định của pháp luật nhằm giúp Trung tâm GDQP-AN thực hiện tốt nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Quy chế này.
Chương 3:
GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN
Điều 21. Giảng viên
1. Giảng viên giáo dục quốc phòng là người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục; có đủ tiêu chuẩn do Luật Giáo dục quy định; tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành thuộc khoa học quân sự, có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, có tinh thần trách nhiệm của người thầy, người chỉ huy và người cán bộ quản lý giáo dục. Giảng viên giáo dục quốc phòng, gồm:
a) Giảng viên thuộc biên chế cơ hữu, hợp đồng, thỉnh giảng;
b) Giảng viên là sĩ quan Quân đội biệt phái.
2. Căn cứ khung biên chế cán bộ, giảng viên theo quy định cho từng trung tâm, các trường và trung tâm tuyển chọn giảng viên có đủ tiêu chuẩn hợp đồng dài hạn hoặc có thời hạn và bố trí giảng dạy ở các khoa, bộ môn phù hợp. Giảng viên là sĩ quan biệt phái thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Chính phủ về biệt phái sĩ quan QĐND Việt Nam. 
Điều 22. Nhiệm vụ của giảng viên
1. Giảng dạy theo kế hoạch đã được phê duyệt, bảo đảm mục tiêu, chương trình, nguyên lý giáo dục. Chịu trách nhiệm trước khoa, bộ môn về nội dung và kế hoạch giảng dạy.
2. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật và Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm GDQP-AN.
3. Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáo; tôn trọng nhân cách, đối xử công bằng và bảo vệ các quyền lợi chính đáng của người học.
4. Tích cực học tập về chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm để nâng cao hiệu quả dạy học; rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, nêu gương tốt cho sinh viên.
5. Tham gia nghiên cứu khoa học và thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công.
Điều 23. Quyền của giảng viên
1. Được giảng dạy theo chuyên ngành đào tạo.
2. Được hưởng các chế độ, quyền lợi theo quy định hiện hành đối với giảng viên và viên chức nhà nước; khi kiêm nhiệm thêm chức danh khác được hưởng các quyền lợi theo quy định.
3. Được đề xuất với giám đốc và các cơ quan có thẩm quyền những chủ trương, biện pháp để nâng cao hiệu quả công tác giáo dục đào tạo, góp phần xây dựng và phát triển trung tâm.
4. Được sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị kỹ thuật của trung tâm phục vụ cho công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập và rèn luyện.
5. Được bồi dưỡng nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ. Giảng viên có đủ điều kiện và có triển vọng phát triển được cử đi đào tạo ở trình độ cao hơn.
6. Được đánh giá kết quả học tập của sinh viên và công tác khen thưởng, kỷ luật liên quan đến sinh viên do mình phụ trách.
7. Được thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật.
Điều 24. Định mức giờ giảng và chế độ ưu đãi giảng viên
1. Định mức giờ giảng theo quy định hiện hành đối với giảng viên đại học và các quy định về giáo dục quốc phòng - an ninh. Các giảng viên đảm nhiệm thêm các chức danh khác được giảm định mức giờ giảng theo chức danh đó. 
2. Cán bộ, giảng viên giáo dục quốc phòng được hưởng chế độ ưu đãi theo các văn bản hướng dẫn hiện hành; làm thêm trong giờ nghỉ, ngày nghỉ do đặc thù của Trung tâm GDQP-AN được nghỉ bù hoặc được trả tiền làm thêm giờ theo quy định chung.
Điều 25. Quyền, nghĩa vụ của sinh viên
1. Quyền của sinh viên thực hiện theo quy định của Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy; ngoài ra khi sinh viên học tập, rèn luyện tại Trung tâm GDQP-AN còn có quyền sau:
a) Được nghiên cứu quán triệt đầy đủ quy chế, nội quy học tập, rèn luyện tại trung tâm;
b) Được miễn, giảm hoặc tạm hoãn học giáo dục quốc phòng - an ninh theo Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học giáo dục quốc phòng - an ninh;
c) Được mượn quân trang miễn phí và các dụng cụ cần thiết phục vụ học tập, rèn luyện;
d) Được cấp chứng chỉ giáo dục quốc phòng - an ninh khi đủ điều kiện;
đ) Được thông báo toàn bộ kết quả học tập, rèn luyện tại trung tâm sau khi khoá học (đợt học) kết thúc không quá 10 ngày. 
2. Nghĩa vụ và các hành vi sinh viên không được làm thực hiện theo quy định của Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy; ngoài ra khi sinh viên học tập, rèn luyện tại Trung tâm GDQP-AN còn có các nghĩa vụ sau:
a) Thực hiện đầy đủ kế hoạch học tập, rèn luyện của trung tâm;
b) Ăn, ở tập trung, mang mặc đúng quy định, giữ gìn nếp sống vệ sinh khoa học;
c) Bảo quản, giữ gìn vũ khí trang bị an toàn. Giữ gìn và bảo vệ tài sản của trung tâm, nếu gây hư hỏng, mất mát mà không có lý do chính đáng phải bồi thường theo quy định.

Chương 4:
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
Điều 26. Chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học
1. Trung tâm GDQP-AN thực hiện giảng dạy theo chương trình giáo dục quốc phòng - an ninh đã được cụ thể hóa thành chương trình chi tiết và kế hoạch dạy học cho từng khóa học (đợt học). 

2. Kế hoạch dạy học kết hợp chặt chẽ với rèn luyện kỷ luật, lễ tiết tác phong, nếp sống khoa học thông qua việc duy trì các chế độ trong ngày và trong tuần.

Điều 27. Tài liệu giảng dạy
1. Tài liệu dùng để giảng dạy ở trung tâm là giáo trình giáo dục quốc phòng - an ninh dùng cho cho các trường đại học, cao đẳng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

2. Trung tâm tổ chức thư viện và biên soạn tài liệu nghiên cứu, tham khảo cho giảng viên và sinh viên. 

Điều 28. Hình thức học
1. Trung tâm GDQP-AN tổ chức học tập, rèn luyện tập trung; quản lý toàn diện theo nếp sống quân sự. 

2. Kế hoạch học tập, rèn luyện được chia ra tuần, tháng. Mỗi tuần học tập, rèn luyện sáu ngày (kể cả ngày thứ bảy). 

Điều 29. Điều kiện thi, số lần thi kết thúc học phần; điều kiện, thẩm quyền cấp chứng chỉ giáo dục quốc phòng-an ninh
Thực hiện theo Quy định tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập môn học giáo dục quốc phòng - an ninh, ban hành kèm theo Quyết định số 69/2007/QĐ-BGDĐT ngày 14/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Chương 5:
CƠ SỞ VẬT CHẤT, THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ TÀI CHÍNH
Điều 30. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học
1. Trung tâm GDQP-AN có khuôn viên riêng nằm trong quy hoạch của các trường; có hệ thống phòng học, thao trường tổng hợp, bãi tập, nhà luyện tập, tập bắn, ký túc xá, nhà ăn, câu lạc bộ, thư viện và các công trình phục vụ chung khác theo quy hoạch của trường
2. Trung tâm GDQP-AN phải xây dựng và được duyệt "dự án đầu tư" để làm cơ sở cho kế hoạch đầu tư từng giai đoạn và hàng năm; bảo đảm cho xây dựng cơ bản, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị phục vụ làm việc, dạy học, sinh hoạt của cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên.
Điều 31. Nguồn tài chính
1. Trung tâm GDQP-AN thuộc đơn vị dự toán cấp 3, Trung tâm GDQP-AN thuộc Đại học Quốc gia, do Đại học Quốc gia quy định. Các trung tâm trực tiếp sử dụng vốn ngân sách và thực hiện theo Luật Ngân sách. Hàng năm trung tâm lập kế hoạch giáo dục và dự toán ngân sách trình giám đốc, hiệu trưởng duyệt cấp.
2. Các nguồn kinh phí:
a) Kinh phí do Nhà nước cấp;
b) Kinh phí do Bộ Quốc phòng hỗ trợ (nếu có);
c) Nguồn thu từ hợp đồng đào tạo của các trường liên kết;
d) Các nguồn thu hợp pháp khác.
3. Kinh phí được sử dụng vào các mục đích sau:
a) Tăng cường cơ sở vật chất phục vụ học tập, rèn luyện và các hoạt động ngoại khóa;
b) Bổ sung kinh phí cho các hoạt động sự nghiệp giáo dục đào tạo: chi trả tiền điện, nước, thuốc chữa bệnh thông thường…trả lương cho nhân viên hợp đồng;

c) Hỗ trợ cho hoạt động trực tiếp giảng dạy và phục vụ giảng dạy;
d) Hỗ trợ cho công tác quản lý và điều hành chung.

Điều 32. Mức đóng góp kinh phí trong các hợp đồng đào tạo  

1. Mức đóng góp kinh phí của các trường liên kết trong hợp đồng đào tạo tối thiểu bằng 80% đối với đại học, 70% đối với cao đẳng của mức thu học phí sinh viên/tháng do các trường thực hiện trong khung học phí áp dụng cho hệ chính quy tập trung ở cơ sở giáo dục đào tạo công lập, do Nhà nước quy định. Mức đóng góp kinh phí trong hợp đồng đào tạo này bao gồm các trường công lập, ngoài công lập, các trường có thu học phí và các trường không thu học phí.
2. Các trường có Trung tâm GDQP-AN (trường chủ quản) ngoài mức đóng góp quy định tại khoản 1 Điều này còn có trách nhiệm đầu tư kinh phí đào tạo cho Trung tâm GDQP-AN như đầu tư cho các đơn vị trực thuộc trường.
3. Các trường liên kết có trách nhiệm bảo đảm kinh phí đưa sinh viên vào trung tâm và đón sinh viên về trường. Trung tâm GDQP-AN có trách nhiệm tiếp nhận sinh viên tại trường, phối hợp đưa sinh viên vào trung tâm và tổ chức bàn giao sinh viên tại trường khi kết thúc khoá học (đợt học).

4. Mức đóng góp kinh phí trong các hợp đồng đào tạo và các khoản thu khác (nếu có) Trung tâm GDQP-AN tiếp nhận từ các trường chuyển đến. Trung tâm GDQP-AN không được phép thu bất kỳ chi phí nào từ sinh viên (không kể tiền ăn tập trung).

5. Mức đóng góp kinh phí và thời gian chuyển giao kinh phí đều được ghi đầy đủ trong các hợp đồng đào tạo giữa Trung tâm GDQP-AN với các trường.
Chương 6:
KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT
Điều 33. Khen thưởng
1. Cán bộ, giảng viên, nhân viên của trung tâm có thành tích trong công tác được khen thưởng theo quy định về thu đua, khen thưởng. Giảng viên có thành tích trong công tác giảng dạy, học tập nâng cao trình độ, rèn luyện tốt được tặng danh hiệu cao quý của nhà giáo.
2. Sinh viên có thành tích trong học tập và rèn luyện được khen thưởng với các hình thức: biểu dương, tặng quà, tặng giấy khen và báo thành tích khen thưởng về trường của sinh viên.
Điều 34. Kỷ luật 
1. Cán bộ, giảng viên, nhân viên vi phạm kỷ luật trong khi thi hành nhiệm vụ, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Giảng viên là sĩ quan biệt phái, ngoài xử lý kỷ luật nêu trên còn bị xử lý theo điều lệnh quản lý bộ đội của QĐND Việt Nam.
2. Sinh viên vi phạm các quy định trong Quy chế này sẽ bị xử lý kỷ luật theo Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy, với các hình thức sau đây:
a) Khiển trách;
b) Cảnh cáo;
c) Đình chỉ học tập trả về trường.
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